	
	

	
	

	         NĂM HỌC 2023 – 2024

Mã đề : 901
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn :Vật lý - Lớp 9- Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra  ../../2023

(Đề gồm 02 trang)


Lưu ý:Học sinh không làm bài vào đề kiểm tra.

Học sinh ghi mã đề vào bài kiểm tra.

I.Trắc nghiệm ( 4 điểm)
Câu 1: Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R = 6Ω là 0,6A. Khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là


A. 0,36V.
B. 36V.
C. 0,1V.                  D. 3,6V.

Câu 2: Khi mắc R1 và R2 song song với nhau vào một hiệu điện thế U . Cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ : I1 = 0,5 A , I2 = 0,5A . Thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là


A. 1,5 A. 
B. 1A.  
C. 0,8A. 
D. 0,5A. 

Câu 3: Hai điện trở R1 = 3Ω , R2 = 6Ω mắc nối tiếp với nhau, điện trở tương đương của mạch là 


A. Rtđ = 0,2Ω.    
B.Rtđ = 9Ω.                C.Rtđ = 2Ω.               D. Rtđ = 6Ω.
Câu 4: Dây dẫn có chiều dài  l, tiết  diện S và làm bằng chất có điện trở suất  (, thì có điện trở R  được tính bằng công thức          


A. R =  ( 
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Câu 5: Hệ thức nào cho biết sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây?
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Câu 6: Công  thức nào dưới đây không phải  là công thức tính công suất P của đọan mạch chỉ chứa điện trở R, được mắc vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua có cường độ I?   

    A. P= U.I.
       B. P = 
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                      D. P=I 2.R .

Câu 7: Hai điện trở R1 = 8Ω , R2 = 2Ω mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 
U = 3,2V. Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là 


A. 1A. 
B. 1,5A.                     C. 2,0A.                     D. 2,5A.

Câu 8: Mắc ba điện trở R1 = 1 Ω , R2 = 2Ω , R3 = 3Ω nối tiếp với nhau vào mạch điện U = 6V. Cường độ dòng điện qua mạch chính là 

A . 1A.    
B. 2A.                          C. 3A.                         D. 4A.
Câu 9: Một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l = 100cm , tiết diện 2 mm2, điện trở suất ( =1 ,7.10 -8 (m. Điện trở của dây dẫn là


A. 8,5.10 -2 (.           
B. 0,85.10-2(.          C. 85.10-2 (.         D. 0,085.10-2(.  

Câu 10: Trên một bóng đèn có ghi 110V-55W  Điện trở của nó là 

    A.  0,5 ( .                 B. 27,5( .
            C.  2(.                          D. 220(.
Câu 11: Một dây dẫn bằng đồng có điện trở 3(  với lõi gồm 10 sợi đồng mảnh có tiết diện và chiều dài như nhau. Điện trở của mỗi sợi dây mảnh là

 
A. R = 3 ( .
B. R = 30 ( .          C. R = 0,3 ( .          D. R = 0,33 ( .

Câu 12: Điện trở R1= 30( chịu được dòng điện lớn nhất là 2A và điện trở R2= 10( chịu được dòng điện lớn nhất là 1A. Có thể mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế nào dưới đây?    

 A. 40V.                       B. 70V.                      C.80V.                       D. 120V

Câu 13: Một dây dẫn bằng nhôm hình trụ, có chiều dài l = 6,28m, đường kính tiết diện d = 2 mm, điện trở suất  ( = 2,8.10-8(m , điện trở của dây dẫn là : 


A.5,6.10-4 (.             
B.   5,6.10-6(.            C. 5,6.10-8(.       D. 5,6.10-2(.

Câu 14: Một bếp điện có điện trở 44 ( được mắc vào hiệu điện thế 220V, công suất tiêu thụ của bếp là

   A. 176W.                     B. 9680W.                    C. 264W.                 D. 1100W. 
Câu 15: Nếu giảm chiều dài của một dây dẫn đi 4 lần và tăng tiết diện dây đó lên 4 lần thì điện  trở suất của dây dẫn sẽ 


A.  giảm 16 lần.       
  B. tăng  16 lần .          C. không đổi.       D. tăng 8 lần.

Câu 16: Một biến trở con chạy được mắc nối tiếp với một bóng đèn loại 6V – 0,5A rồi mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 24V. Khi con chạy ở giữa biến trở thì đèn sáng bình thường.Điện trở toàn phần của biến trở là

    A. 18
[image: image11.wmf]W

.                      B. 36
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I.Tự  luận ( 4 điểm)

Bài 1:(1đ) Phát biểu và viết hệ thức định luật Ôm. Nêu rõ ý nghĩa và đơn vị của từng đại lượng trong hệ thức.
Bài 2:(1đ) Điện trở suất của đồng ( = 1,7.10-8(m có ý nghĩa gì ?
Bài 3: (2,5đ)  Một đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 5
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 được mắc nối tiếp với nhau. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U = 12V.

1/ Tính điện trở tương đương của mạch.

2/ Tính cường độ dòng điện trong mạch điện trên.

    3/ Tính  công suất tỏa nhiệt trên từng điện trở.

Bài 4. (0,5đ)   Có 2 bóng đèn 110V- 25W và 110V- 75W, có nên mắc nối tiếp hai bóng đèn trên vào hiệu điện thế 220V không ? Tại sao? 
...........................HẾT.............................
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Lưu ý:Học sinh không làm bài vào đề kiểm tra.

Học sinh ghi mã đề vào bài kiểm tra.

I.Trắc nghiệm ( 4 điểm)

Câu 1: Một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l = 100cm , tiết diện 2 mm2, điện trở suất ( =1 ,7.10 -8 (m. Điện trở của dây dẫn là


A. 8,5.10 -2 (.           
B. 0,85.10-2(.          C. 85.10-2 (.         D. 0,085.10-2(.  

Câu 2: Trên một bóng đèn có ghi 110V-55W  Điện trở của nó là 

    A.  0,5 ( .                 B. 27,5( .
            C.  2(.                          D. 220(.
Câu 3: Một dây dẫn bằng đồng có điện trở 3(  với lõi gồm 10 sợi đồng mảnh có tiết diện và chiều dài như nhau. Điện trở của mỗi sợi dây mảnh là

 
A. R = 3 ( .
B. R = 30 ( .          C. R = 0,3 ( .          D. R = 0,33 ( .

Câu 4: Điện trở R1= 30( chịu được dòng điện lớn nhất là 2A và điện trở R2= 10( chịu được dòng điện lớn nhất là 1A. Có thể mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế nào dưới đây?    

 A. 40V.                       B. 70V.                      C.80V.                       D. 120V

Câu 5: Một dây dẫn bằng nhôm hình trụ, có chiều dài l = 6,28m, đường kính tiết diện d = 2 mm, điện trở suất  ( = 2,8.10-8(m , điện trở của dây dẫn là : 


A.5,6.10-4 (.             
B.   5,6.10-6(.            C. 5,6.10-8(.       D. 5,6.10-2(.

Câu 6: Một bếp điện có điện trở 44 ( được mắc vào hiệu điện thế 220V, công suất tiêu thụ của bếp là

   A. 176W.                     B. 9680W.                    C. 264W.                 D. 1100W. 
Câu 7: Nếu giảm chiều dài của một dây dẫn đi 4 lần và tăng tiết diện dây đó lên 4 lần thì điện  trở suất của dây dẫn sẽ 


A.  giảm 16 lần.       
  B. tăng  16 lần .          C. không đổi.       D. tăng 8 lần.

Câu 8: Một biến trở con chạy được mắc nối tiếp với một bóng đèn loại 6V – 0,5A rồi mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 24V. Khi con chạy ở giữa biến trở thì đèn sáng bình thường.Điện trở toàn phần của biến trở là
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Câu 9: Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R = 6Ω là 0,6A. Khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là


A. 0,36V.
B. 36V.
C. 0,1V.                  D. 3,6V.

Câu 10: Khi mắc R1 và R2 song song với nhau vào một hiệu điện thế U . Cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ : I1 = 0,5 A , I2 = 0,5A . Thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là


A. 1,5 A. 
B. 1A.  
C. 0,8A. 
D. 0,5A. 

Câu 11: Hai điện trở R1 = 3Ω , R2 = 6Ω mắc nối tiếp với nhau, điện trở tương đương của mạch là 


A. Rtđ = 0,2Ω.    
B.Rtđ = 9Ω.                C.Rtđ = 2Ω.               D. Rtđ = 6Ω.
Câu 12: Dây dẫn có chiều dài  l, tiết  diện S và làm bằng chất có điện trở suất  (, thì có điện trở R  được tính bằng công thức          


A. R =  ( 
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Câu 13: Hệ thức nào cho biết sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây?

      A. 
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Câu 14: Công  thức nào dưới đây không phải  là công thức tính công suất P của đọan mạch chỉ chứa điện trở R, được mắc vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua có cường độ I?   

    A. P= U.I.
       B. P = 
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Câu 15: Hai điện trở R1 = 8Ω , R2 = 2Ω mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 

U = 3,2V. Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là 


A. 1A. 
B. 1,5A.                     C. 2,0A.                     D. 2,5A.

Câu 16: Mắc ba điện trở R1 = 1 Ω , R2 = 2Ω , R3 = 3Ω nối tiếp với nhau vào mạch điện U = 6V. Cường độ dòng điện qua mạch chính là 

A . 1A.    
B. 2A.                          C. 3A.                         D. 4A.
I.Tự  luận ( 4 điểm)

Bài 1:(1đ) Phát biểu và viết hệ thức định luật Ôm. Nêu rõ ý nghĩa và đơn vị của từng đại lượng trong hệ thức.

Bài 2:(1đ) Điện trở suất của đồng ( = 1,7.10-8(m có ý nghĩa gì ?
Bài 3: (2,5đ)  Một đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 5
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; R3 = 15
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 được mắc nối tiếp với nhau. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U = 12V.

1/ Tính điện trở tương đương của mạch.

2/ Tính cường độ dòng điện trong mạch điện trên.

    3/ Tính  công suất tỏa nhiệt trên từng điện trở.

Bài 4. (0,5đ)   Có 2 bóng đèn 110V- 25W và 110V- 75W, có nên mắc nối tiếp hai bóng đèn trên vào hiệu điện thế 220V không ? Tại sao? 

...........................HẾT.............................

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

Môn : Vật lý 9

Đề 901

I. Trắc nghiệm( 4 điểm )  Mỗi câu trả lời đúng 0,25đ   

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	B
	D
	B
	B
	C
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	D
	B
	A
	B
	D
	B
	D


II.Tự luận (4 điểm)

	Câu hỏi
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	-Phát biểu: Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt  vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn đó.


[image: image35.wmf]U

I=

R


+ Giải thích đúng ý nghĩa các đại lượng

I: CĐ D Đ; U: Hiệu điện thế, R: Điện trở

+ Ghi đúng đơn vị:

I có đơn vị Ampe (A); U có đơn vị là Vôn ( V), R có đơn vị Ôm(
[image: image36.wmf]W

)

Sai 2 ý trừ 0,25 đ
	0,25

0,25

0,25

0,25



	2
	Dây dẫn bằng đồng dạng hình trụ dài 1m có tiết diện là 1m2 thì có điện trở là ( = 1,7.10-8(
	0,5

0,5

	3
	Vì R1 nối tiếp R2 nối tiếp R3 nên:
a) Rtd= R1+ R2+ R3=5
[image: image37.wmf]W

+10
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+15
[image: image39.wmf]W

=30
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b) 
[image: image41.wmf]U

I=

R

= 12/30 = 0,4A 

c)   P 1=I1 2.R1= (0,4)2.5 =0,8W

P 2=I2 2.R2= (0,4)2.10 =1,6W

P 3=I3 2.R3= (0,4)2.15 =2,4W

Viết đúng các công thức được 0,25 đ/1 công thức
	0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

	4
	Không vì cường độ dòng điện định mức của 2 đèn khác nhau.Nếu mắc nối tiếp thì 2 đèn sẽ không sáng bình thường .
	0,5




ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

Môn : Vật lý 9

Đề 902


I.Trắc nghiệm( 4 điểm )  Mỗi câu trả lời đúng 0,25đ   

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	B
	A
	B
	D
	B
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	B
	B
	D
	B
	B
	C
	A


II.Tự luận (4 điểm)

	Câu hỏi
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	-Phát biểu: Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt  vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn đó.
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+ Giải thích đúng ý nghĩa các đại lượng

I: CĐ D Đ; U: Hiệu điện thế, R: Điện trở

+ Ghi đúng đơn vị:

I có đơn vị Ampe (A); U có đơn vị là Vôn ( V), R có đơn vị Ôm(
[image: image43.wmf]W

)

Sai 2 ý trừ 0,25 đ
	0,25

0,25

0,25

0,25



	2
	Dây dẫn bằng đồng dạng hình trụ dài 1m có tiết diện là 1m2 thì có điện trở là ( = 1,7.10-8(
	0,5

0,5

	3
	Vì R1 nối tiếp R2 nối tiếp R3 nên:
a) Rtd= R1+ R2+ R3=5
[image: image44.wmf]W

+10
[image: image45.wmf]W

+15
[image: image46.wmf]W

=30
[image: image47.wmf]W


b) 
[image: image48.wmf]U

I=

R

= 12/30 = 0,4A 

c)   P 1=I1 2.R1= (0,4)2.5 =0,8W

P 2=I2 2.R2= (0,4)2.10 =1,6W

P 3=I3 2.R3= (0,4)2.15 =2,4W

Viết đúng các công thức được 0,25 đ/1 công thức
	0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

	4
	Không vì cường độ dòng điện định mức của 2 đèn khác nhau.Nếu mắc nối tiếp thì 2 đèn sẽ không sáng bình thường .
	0,5
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